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Tóm tắt: Bài viết phân tích tình hình kinh tế của Liên bang Nga năm 2021. số liệu và dữ 
liệu trong bài viết chủ yếu từ Bảo cáo Kỉnh tế Nga so 46 cùa Nhóm nghiên cứu Ngân hàng 
Thế giới, báo cáo kinh tế Nga của Ngân hàng Trung ương Nga và của Chính phủ Nga ngày 
23 tháng 12 năm 2021.
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1. Các chỉ số kinh tế vĩ mô của Nga 
năm 2021

Sau khi giảm 3,1% trong năm 2020, 
mức sụt giảm mạnh nhất trong 11 năm do tác 
động của đại dịch COVID-19, nền kinh tế 
nước Nga đang trên đà phục hồi. Theo Ban 
Nghiên cứu và Dự báo của Ngân hàng Trung 
ương Nga, tăng trưởng của nền kinh tế Nga 
vào năm 2021 vượt 5% (Cepreií EoõbuieB, 
2022). Quỳ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá, 
tăng trưởng nền kinh tế Nga năm 2021 là gần 
4,7% - cao nhất trong vòng mười năm trở lại 
đây (BnađHMMp LỊeroeB, BjiaflHCJiaB 
HBaHOB, Mapns lllep, 2021). Ngân hàng Thế 
giới (WB) đánh giá, nền kinh tế Nga tăng 
trưởng 4,3% trong năm 2021, là mức tăng
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mạnh nhất kể từ năm 2008 (AHacTacua 
Eoìíko, 2021). Tồ chức xếp hạng tín nhiệm 
quốc tế Moody’s đánh giá, tăng trưởng GDP 
của Nga năm 2021 là 4,8%, so với mức dự 
báo 3,2% đưa ra hồi tháng 8/2021. Báo cáo 
nêu rõ, tăng trưởng của Nga mạnh hơn so với 
dự đoán. Càng về cuối năm, nền kinh tế Nga 
càng được hỗ trợ bởi sự gia tăng sản lượng 
dầu và nhu cầu của người tiêu dùng (Vân 
Anh, 2021).

Sự phục hồi nhanh chóng của các chỉ số 
là do đặc thù của cấu trúc nền kinh tế Nga1, 

1 Các hạn chế về đại dịch và kiểm dịch trên khắp thế 
giới đã ảnh hưởng nặng nề nhất đến lĩnh vực dịch vụ. 
Trong khi đó, ở Nga, lĩnh vực này không chiếm tỷ 
trọng đáng kể như ở các nền kinh tế phát triển lớn. 
Ngoài ra, các biện pháp hạn chế đối với lĩnh vực kinh 
tế thực ở Nga ít nghiêm ngặt hơn, do đó, các ngành 
quan trọng đối với GDP như công nghiệp, xây dựng 
và nông nghiệp, tiếp tục hoạt động gần như không 
ngừng nghỉ (BjiajjHMHp ựeroeB, BjiaflHCJtaB ỈĨBaHOB, 
Mapna LUep, 2021).
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cũng như các biện pháp mới của chính quyền 
đế hồ trợ người dân và doanh nghiệp. Thách 
thức chính cho năm 2021 là tỷ lệ lạm phát 
cao kỷ lục trong 6 năm (Bjia/ỊHMHp ỤeroeB, 
BjiaztHCJiaB HBaHOB, Mapns IIIep, 2021).

Lạm phát trong năm 2021 của Liên 
bang Nga là 8,4%, cao hon dự báo, hon gấp 
đôi mức mục tiêu 4% của Ngân hàng Trung 
ưong Nga. Giá các mặt hàng ổn định ở mức 
cao. Tuy nhiên, sự mở rộng tích cực của nhu 
cầu cho phép các nhà sản xuất chuyển chi 
phí ngày càng tăng sang người tiêu dùng. 
Năm 2021, Ngân hàng Trung ưong Nga đã 
tăng lãi suất cơ bản bảy lần và tăng từ 4,25 
lên 8,5% cả năm. Chính phủ tạm thời đóng 
băng giá đối với một số chủng loại hàng hóa, 
đồng thời thông qua một số biện pháp hỗ trợ 
nguồn cung trong nước (Cepreh EoõbuieB, 
2022). Tăng trưởng thu nhập thực tế vẫn ở 
mức 3,5%. Tỷ lệ thất nghiệp đã thấp hơn, 
trong thời kỳ đại dịch là 4,6-4,7%, trong cả 
năm 2021 là 4,3% (BnaAHMnp lịeroeB, 
BjiauncjiaB Hbuhob, Mapna Illep, 2021).

Sản xuất công nghiệp tăng 5%. Sản 
lượng ngũ cốc thấp hơn năm 2020 chút ít do 
thời tiết, nhưng vẫn đạt kết quả rất tích cực. 
Nga có thể tự cung tự cấp và vẫn duy trì tiềm 
năng xuất khẩu. Lượng hàng hóa xuất khẩu 
năm 2020 trị giá 94 tỷ USD, năm 2021 con 
số này tăng gấp đôi, đạt 184 tỷ USD. Ngành 
xây dựng đã lập kỷ lục. Lần đầu tiên trong 
lịch sử, Liên bang Nga xây dựng được 90 
triệu m2 nhà trong năm 2021 (BjiaAHMMp 
IJeroeB, BnamicjiaB Hbuhob, Mapna LUep, 
2021; Duy Trinh, 2021).

Trong bối cảnh kinh tế chung phục hồi, 
khối lượng thương mại phục hồi và giá năng 
lượng tăng, ngân sách Nga đã tăng trở lại. 
Theo Bộ Tài chính Nga, vào năm 2020, các 

khoản chi của kho bạc nhà nước đã vượt thu 
hơn 4 nghìn tỷ rúp. Từ tháng 1 đến tháng 11 
năm 2021, các khoản chi ngân sách ít hơn 
thu khoảng 2,3 nghìn tỷ rúp. Nga cũng cố 
gắng giảm khối lượng nợ công nước ngoài 
xuống còn 4% GDP - mức tối thiểu trên thế 
giới. Đồng thời, dự trữ ngoại hối của Nga đã 
tăng lên 625,5 tỷ USD và Quỳ phúc lợi quốc 
gia lên 185,2 tỷ USD. Theo đánh giá của 
Tổng thống Putin, tình trạng này cho thấy 
“tính bền vững và nền kinh tế vĩ mô tốt” 
(BnauHMnp IJeroeB, BjiaAHCJiaB Ubuhob, 
Mapna HI ep, 2021).

về kết quả chống COVID-19, Tổng 
thống Nga cho rằng, Nga đã gần đạt mức 
miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19, với 
tỷ lệ 59,4%, tính cả những người đã tiêm và 
người khỏi bệnh. Trong khi đó mức miền 
dịch cộng đồng cần thiết là 80%. Điều đáng 
lo lắng là vấn đề nhân khẩu học, tuổi thọ 
trung bình đã giảm chút ít do hệ lụy của 
đại dịch COVID-19và điều này có thể ảnh 
hưởng đến lực lượng lao động. Mức sụt giảm 
kinh tế của Nga do COVID-19 là 3%, song, 
Nga đã phục hồi nhanh hơn nhiều so với các 
nước khác. Năm 2021, các biện pháp tài 
chính để hỗ trợ nền kinh tế lên tới khoảng 
1% GDP. Tính từ đầu đại dịch, tổng trợ cấp 
đã phân bổ khoảng 5,5% GDP để duy trì việc 
làm, hỗ trợ những người có thu nhập thấp, 
những người đặc biệt dễ bị tổn thương 
(Bjiaa,HMnp ỤeroeB, Bjia^ncJiaB HBaHOB, 
Mapna IUep, 2021).

2. Tình hình phát triển của một số 
ngành kinh tế

Hầu hết tất cả các lĩnh vực của nền kinh 
tế đều trở lại và vượt mức trước đại dịch, 
ngoại trừ nông nghiệp và các ngành công 
nghiệp khai thác.
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2.1. Đầu tư công và tư
Trong quý II năm 2021, đầu tư công 

tăng nhanh. Tổng vốn cố định tăng trưởng 
đều đặn 6,6% (theo quý, điều chỉnh theo 
mùa) và đóng góp 1,5 điểm phần trăm cho 
tăng trưởng kinh tế chung. Theo số liệu 
thống kê hàng tháng, mức độ hoạt động đầu 
tư cao nhất được ghi nhận trong lĩnh vực 
dịch vụ, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, 
khách sạn, CNTT-TT và thương mại bán 

buôn và bán lẻ. Hoạt động đầu tư thấp trong 
các ngành công nghiệp khai thác là hạn chế 
hiện tại đối với sản xuất dầu. Các lĩnh vực 
dịch vụ công, vốn nhận được nhiều đầu tư 
vào thời kỳ đầu của đại dịch, nhưng lại hoạt 
động kém hiệu quả trong nửa đầu năm 2021. 
Một trong những yếu tố cấu thành tăng 
trưởng đầu tư là tốc độ tăng trưởng cho vay 
doanh nghiệp, đạt đỉnh vào tháng 5-7/2021 
(WB, 2021).

Hình 1: Dòng vốn tư nhân tăng ròng theo tháng
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Nguồn: Ngân hàng Nga (WB, 2021)

Dòng vốn tư nhân ròng vào Nga tăng 
trong giai đoạn 2020 và 2021, đến tháng 
8/2021 đã gần đạt mức cao nhất kể từ năm 
2015. Tỷ lệ đầu tư của người không cư trú 
vào trái phiếu cho vay liên bang tăng so 
với mức tối thiểu được ghi nhận vào tháng 
4/2021. Điều này một phần là do Nga là 
một trong những quốc gia đầu tiên trên thế 
giới tăng lãi suất để chống lạm phát gia 
tăng, do đó, có thể mang lại lợi nhuận khá 
hấp dẫn cho các khoản đầu tư vào nợ và thị 
trường tiền tệ (WB, 2021).

2.2. Công nghiệp và thương mại
Sự phục hồi của ngành công nghiệp và 

thương mại bán lẻ diễn ra không đồng đều 
trên lãnh thổ Nga. Hầu hết tất cả các quận 
liên bang (ngoại trừ Bắc Kavkazo và Siberi) 
đều có sự gia tăng sản xuất công nghiệp và 
thương mại bán lẻ trong 9 tháng đầu năm 
2021 so với các chỉ số trước đại dịch. Nhìn 
chung, sản xuất công nghiệp tăng 4,7% so 
với cùng kỳ năm 2020, vượt nhẹ mức trước 
đại dịch. Tuy nhiên, tại các vùng có nhiều 
nguyên liệu thô (như Siberi, Ural), sự phục hồi 
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chậm hơn. Các nhà sản xuất ô tô (ở Volga, 
Bắc Kavkazo) bị thiếu linh kiện điện từ. Ở 
quận miền Trung và các khu vực khác ít bị 
ảnh hưởng hơn vào năm 2020, quá trình khôi 
phục sản xuất công nghiệp diễn ra nhanh hơn 
trong năm 2021. Doanh số thương mại bán lẻ 
tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2020 nhờ điều 
kiện thị trường lao động được cải thiện và 
cho vay tiếp tục tăng trưởng. Sự tăng trưởng 
đáng kể nhất một lần nữa được ghi nhận ở 
quận phía Nam (15% so với cùng kỳ năm 
2020). So với nửa đầu năm 2019, trong nửa 
đầu năm 2021, tăng trưởng đầu tư đặc biệt 
cao trong các quận Trung tâm và Nam 
Kavkazo. Đầu tư từ ngân sách đóng góp 
quan trọng trong tăng trưởng đầu tư vào các 
quận này (WB, 2021).

Tăng trưởng GDP đã chậm lại trong 
quý III năm 2021, tăng trưởng sản xuất 
công nghiệp và khu vực dịch vụ bắt đầu 
giảm do nhu cầu giảm. Tăng trưởng bán lẻ 
giảm mạnh do nhu cầu bị dồn nén và các 
điều kiện tín dụng được thắt chặt. Nhu cầu 
tăng vọt trong năm 2021 đã nhanh chóng 
đưa công suất nhàn rồi trong nền kinh tế 
được sử dụng hết, với hoạt động sản xuất ở 
mức kỷ lục kể từ tháng 2/2021 và thị trường 
lao động thiếu hụt nhân sự. Nông nghiệp 
vẫn đóng góp tiêu cực vào tăng trưởng kinh 
tế, vì nắng nóng và hạn hán ảnh hưởng xấu 
đen thu hoạch ngũ cốc trong tháng 8 và 
tháng 9/2021 (WB, 2021).

Khi dịch COVID-19 bắt đầu lây lan trở 
lại với tốc độ nhanh hơn trước đó đã gây 
thiệt hại về người và thiệt hại cho nền kinh 
tế, đặc biệt là ở những vùng có tỷ lệ tiêm 
chủng thấp. Đen cuối tháng 10/2021, số ca 
nhiễm COVID-19 mới mồi ngày là 40.000. 
Tỷ lệ mắc bệnh này (đã điều chỉnh theo quy 
mô dân số) cao hơn quận miền Trung và 

Nam Kavkazo. Đầu tư ngân sách đã trở 
thành một yếu tố quan trọng trong việc thúc 
đẩy tăng trưởng đầu tư vào các quận này 
(WB, 2021).

Hơn nữa, tỷ lệ tử vong do COVID-19 
của Nga có diễn biến xấu đi. số ca tử vong 
trong đợt COVID-19 gần đây cao gấp đôi 
so với đợt dịch bệnh đỉnh điểm trước đó, 
được ghi nhận vào cuối năm 2020, theo 
thống kê chính thức, số ca tử vong do 
COVID-19 ở Nga cao hơn mức trung bình 
của các nước có thu nhập cao và thu nhập 
trên trung bình. Với tỷ lệ tiêm chủng thấp 
theo tiêu chuẩn quốc tế, đợt bùng phát mới 
cần có các biện pháp cần thiết để ngăn tác 
động tiêu cực đến hoạt động kinh tế. Để 
đối phó với tình hình xấu đi nhanh chóng, 
chính phủ đã bắt đầu thắt chặt các hạn chế 
liên quan, đã đưa ra 11 “ngày không làm 
việc” và một chế độ hạn chế đi lại vào cuối 
tháng 10 và đầu tháng 11, cũng như yêu 
cầu người sừ dụng lao động chuyển sang 
làm việc từ xa ít nhất 30% tổng số nhân 
viên trong toàn bộ thời gian cho đến tháng 
2/2022. Đồng thời, mã QR bắt buộc áp 
dụng ở một số khu vực, các cơ sở bán lẻ và 
thương mại. Phân tích mối quan hệ giữa 
mức độ tiêm chủng và tỷ lệ mắc 
coronavirus cho thấy nhiều khu vực đông 
dân cư, bao gồm cả khu vực Matxcơva, có 
nguy cơ mắc bệnh cao (BjiaflHMHp IJeroeB, 
BjiajỊHCJiaB HBaHOB, Mapna Hlep, 2021).

2.2. Cán cân thanh toán
Năm 2021 là một năm Nga có thặng 

dư tài khoản vãng lai ở mức cao, do giá 
hàng hóa tăng đáng kể cùng với hoạt động 
du lịch nước ngoài tiếp tục yếu. Xuất nhập 
khẩu đều tăng so với mức thấp của năm 
2020 (WB, 2021).
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Từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2021, dự 
trừ ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương Nga 
tăng 38,8 tỷ USD, bù đắp một phần do giá trị 
vàng giảm 6,8 tỷ USD và lồ do chênh lệch tỷ 
giá hối đoái 9,8 tỷ USD. Quyền rút vốn đặc 
biệt (SDRs) của Nga đã tăng 17,7 tỷ USD 
sau khi IMF phân bổ các SDR bô sung vào 
tháng 8/20212. Nhìn chung, trong 10 tháng 
đầu năm 2021, dự trữ đã tăng gần 30 tỷ 
USD lên 624 tỷ USD, cao hơn nhiều so với 
mức tiêu chuẩn (WB, 2021).

2 Phân bổ chung quyền rút vốn đặc biệt (SDRs) tương 
đương khoảng 650 tỷ đô la Mỹ có hiệu lực vào ngày 
23 tháng 8 năm 2021. SDRs được tạo ra theo phân bổ 
chung được phân bổ cho các nước thành viên IMF là 
thành viên của Vụ SDR (hiện tại tất cả 190 nước 
thành viên đều là thành viên) tương ứng với hạn 
ngạch IMF của họ. Nga được cấp 12.367,6 SDR 
(nguồn: https://www.imf.org/en/Topics/special-
drawing-right/2021 -SDR-Allocation)

3 Thuế đối với lúa mì là 70% chênh lệch giữa giá cơ 
sở, được tính theo định kỳ có tính đến giá của các hợp 
đồng xuất khẩu, và 200 đô la Mỹ. Chính phủ thông 
báo rằng doanh thu từ việc truy thu thuế sẽ được 
chuyển đến các khu vực dưới hình thức trợ cấp cho 
các nhà sản xuất ngũ cốc trên 1 ha diện tích gieo 
trồng.

Tầm quan trọng của hàng hóa đối với 
Nga đã thay đổi trong thập kỷ qua, phản ánh 
những thay đổi về khối lượng sản xuất, giá 
cả hàng hóa và tỷ giá hối đoái của đồng 
USD. Trong các mặt hàng mà Nga là nước 
sản xuất lớn, trong 10 năm qua (2010-2019), 
sản lượng lúa mì và phân đạm tăng trưởng 
mạnh nhất, cả hai đều tăng hơn 70%. Tiếp 
theo là vàng (51%) và than đá (36%), với tỷ 
trọng của Nga trong sản xuất toàn cầu các 
mặt hàng này cũng tăng lên. Sản lượng khai 
thác dầu và khí đốt tự nhiên tăng 13%; tuy 
nhiên, điều này bao gồm thời kỳ sản xuất 
được điều chỉnh bởi thỏa thuận OPEC +. 
Ngược lại, sản lượng niken bán được giảm 
mạnh 43%, phản ánh sản lượng quặng niken 
giảm do đóng cửa mỏ và sản lượng nhôm 
giảm, nhưng không nhiều (7%), khiến tỷ 
trọng sản xuất kim loại này trên toàn cầu của 
Nga giảm.

Hiện nay, Nga đứng ở vị trí thứ hai trên 
thế giới về sản xuất nhôm, khí đốt tự nhiên 

và bạch kim, ở vị trí thứ ba về khai thác dầu, 
vàng và quặng niken (WB, 2021).

về xuất khẩu, năng lượng - chủ yếu là 
dầu mỏ và khí đốt tự nhiên - là nguồn thu 
nhập xuất khẩu lớn nhất của Nga, chiếm hơn 
một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 
và khoảng 3/4 xuất khẩu hàng hóa trong giai 
đoạn 2018-2020. Tuy nhiên, so với năm 
2008-2010, tỷ trọng năng lượng giai đoạn 
này đã giảm còn 2/3 - chủ yếu là do giá dầu 
giảm. Đồng thời, xuất khẩu kim loại chiếm 
khoảng 10% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng 
hoá, xuất khẩu nguyên liệu nông nghiệp 
chiếm khoảng 7%, đều tăng nhẹ so với giai 
đoạn 2008-2010 (WB, 2021).

Xuất khẩu hàng hóa phi năng lượng 
trong ba quý đầu năm 2021 đã vượt xa mức 
của năm 2019. Động lực chính của tăng 
trưởng xuất khẩu phi năng lượng là do giá 
kim loại tăng. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 
2021, xuất khẩu phi năng lượng tăng 38% so 
với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu là do xuất 
khẩu kim loại. Xuất khẩu kim loại tăng 66% 
so với cùng kỳ năm 2020 (chủ yếu nhờ nhôm 
và thép), nguyên nhân là do giá nguyên liệu 
đầu vào tăng và lượng xuất khẩu tăng.

Xuất khẩu nông sản thực phẩm tăng 
23% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, 
xuất khẩu lúa mì tăng 20% về giá trị so với 
cùng kỳ năm 2020, nhưng thực tế lại giảm 
1,6% về khối lượng do thu hoạch kém và 
việc áp thuế xuất khẩu thả nổi3 (có hiệu lực 
từ tháng 6/2021) (WB, 2021).
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2.3. Thị trường năng lượng Nga
Đại dịch COVID-19 đã có tác động tiêu 

cực nghiêm trọng đến thị trường năng lượng 
toàn cầu. So với năm 2019, nhu cầu dầu toàn 
cầu giảm khoảng 9%, vượt tất cả các lần 
giảm nhu cầu trước đó; cầu về than giảm 4% 
và càu về khí đốt tự nhiên giảm 2ố/o. Điều 
này dẫn đến sự sụt giảm giá năng lượng: từ 
tháng 5/2020, giá khí đốt tự nhiên xuống 
mức thấp nhất trong lịch sừ. Tuy nhiên, kể từ 
đó, giá năng lượng đã tăng mạnh, giá khí đốt 
tự nhiên của châu Âu tăng lên mức cao kỷ 
lục. Những sự kiện này đã ảnh hưởng không 
nhỏ đến ngành dầu khí của Nga.

Sản lượng khí đốt tự nhiên giảm gần 6% 
vào năm 2020, song song với việc xuất khẩu 
khí đốt qua đường ống giảm mạnh, giảm gần 
25%. Tuy nhiên, năm 2021, sản lượng khí đốt 
tự nhiên đã tăng vọt, với sản lượng trong 7 
tháng đầu năm 2021 cao hon khoảng 12% so 
với cùng kỳ năm 2020. Trong bối cảnh nền 
kinh tế phục hồi và thời tiết lạnh giá, tiêu thụ 
khí đốt tự nhiên trong nước tăng 10% và xuất 
khẩu tăng 17%, dẫn đầu là xuất khẩu khí đốt 
qua đường ống, tăng 21%. Xuất khẩu sang 
Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc tăng mạnh trong 
năm 2021, nhờ việc đưa vào vận hành các 
đường ống dẫn khí đốt mới, trong khi xuất 
khẩu sang châu Âu tăng nhẹ (WB, 2021).

Tuy nhiên, do các hạn chế về sản lượng 
dầu theo thỏa thuận OPEC+, sản lượng dầu 
của Nga vẫn ở dưới mức năm 2019, mặc dù 
đã tăng dần trong năm 2021 theo kế hoạch 
tăng trưởng hàng tháng đã thống nhất, về 
khối lượng, xuất khẩu dầu từ tháng 1 đến 
tháng 9 năm 2021 giảm 5,7% so với cùng kỳ 
năm 2020 và lên tới 171 triệu tấn. Xuất khẩu 
khí đốt tự nhiên về mặt giá trị đã tăng hon 
gấp đôi trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 

9 năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020 và 
hiện chiếm khoảng 1/5 xuất khẩu năng lượng 
của Nga4, phần lớn là do giá thế giới tăng và 
xuất khẩu tăng, tăng khoảng 12,1% so với 
cùng kỳ năm trước. Lượng khí đốt tự nhiên 
xuất khẩu sang EU trong ba quý đầu năm 
2021 ít hon 2% so với cùng kỳ năm 2020 và 
ít hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2019. Giá 
trị xuất khẩu LNG trong tháng 1 đến tháng 
9/2021 thấp hơn 10,5% và khối lượng nhiều 
hơn 3% (WB, 2021).

4 https://cbr.ru/eng/press/event/7idM2397

Cán cân của thương mại dịch vụ quốc 
tế vẫn giảm do đại dịch COVID-19 tiếp tục 
cản trở du lịch nước ngoài. Vào năm 2021, 
thặng dư trong thương mại dịch vụ quốc tế 
là khoảng 9 tỷ USD cho đến đầu tháng 
9/2021, tương tự như mức của năm 2020, 
nhưng chưa bằng một nửa thặng dư được 
ghi nhận cùng kỳ trong bất kỳ năm nào 
trong giai đoạn hơn mười năm qua. Cả xuất 
khẩu và nhập khẩu dịch vụ du lịch đều 
giảm, với xuất khẩu chỉ chiếm 5% tổng 
kim ngạch xuất khẩu dịch vụ so với 18% 
trong 9 tháng đầu năm 2019. Dịch vụ viễn 
thông, máy tính và thông tin có mức tăng 
trưởng mạnh nhất với 15,5% so với cùng 
kỳ năm 2020 (và 18% so với 9 tháng đầu 
nam 2019) (WB, 2021).

2.4. Vận tải
Các tuyến đường sắt xuyên lục địa của 

Nga đang trở thành một giải pháp thay thế 
ngày càng hấp dẫn cho vận till hàng hóa 
đường hàng hải giữa Trung Quốc và châu 
Âu. Lưu lượng vận chuyển hàng hóa giữa 
Trung Quốc và châu Âu trên các tuyến 
đường sắt của Nga đang tăng trưởng trong 
bối cảnh giá vận chuyển container hàng hải 
tăng vọt. Giá vận chuyến hàng hóa tăng 
mạnh vào năm 2021 đi kèm với nhu cầu 
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hàng hóa tăng vọt do kinh tế phục hồi, thiếu 
container và tàu cũng như các yếu tố thời tiết 
đã làm tình hình thêm tồi tệ. Tính đến ngày 
9/9/2021, Chỉ số Container Thế giới (WCI) 
đã đạt 10,884 USD cho một container 40 feet 
tiêu chuẩn (FEU); gấp bốn lần mức được ghi 
nhận một năm trước đó. Đồng thời, giá cước 
vận tải đường sắt (được đo lường bởi Chỉ số 
Liên minh Đường sắt Á-Âu (ERAI) vẫn ổn 
định và trở nên cạnh tranh hơn kể từ tháng 
9/2020. Việc tăng giá cước vận chuyên đi 
kèm với chất lượng dịch vụ giảm mạnh và sự 
chậm trễ kỷ lục. Nga có mức độ chậm trễ 
giao hàng tương đối thấp, một phần do nhu 
cầu (đơn đặt hàng mới) tăng trưởng chậm 
hơn và có thể là do địa lý của đất nước và sự 
phụ thuộc tương đối thấp vào vận tải biển. 
Với bối cảnh trên, lưu lượng vận chuyển 
container bằng đường sắt có tốc độ tăng 
trưởng nhanh chóng, đặc biệt là về lưu lượng 
quá cảnh từ Trung Quốc đến châu Âu. Sự 
tăng trưởng chi phí vận tải biển đã kích thích 
sự tăng trưởng của vận tải container quá 
cảnh qua lãnh thổ Nga dọc theo các tuyến 
đường sắt: vào tháng 9/2021, khối lượng 
tăng 40% lên 782 nghìn TEU (tương đương 
20 feet) so với tháng 9/2020. Ba phần tư tổng 
lưu lượng hàng hóa đường sắt trung chuyển 
trong giao thông quốc tế diễn ra trên lãnh thổ 
Nga thuộc tuyến Trung Quốc - châu Âu - 
Trung Quốc và lưu lượng giao thông trên 
tuyến này đã tăng hơn gấp đôi so với cùng 
kỳ năm 2019. Hầu hết hàng hóa quá cảnh đi 
từ Trung Quốc đến Châu Âu (379.600 TEU), 
trong khi quá cảnh từ Châu Âu đến Trung 
Quốc là 189.100 TEU (WB, 2021).

2.5. Chính sách tiền tệ
Từ tháng 3/2021, Ngân hàng Trung 

ương Nga (CBR) đã từng bước nâng lãi suất 
chủ chốt lên tổng cộng 325 điếm cơ bản, do 
đó, là một trong những ngân hàng trung 

ương lớn đầu tiên trên thế giới bắt đầu thắt 
chặt chính sách tiền tệ. Ngay cả trong những 
điều kiện này, lạm phát vẫn ở mức cao, và 
trong tháng 10/2021 đã vượt quá 8% mức cơ 
sở hàng năm. Áp lực tăng chi phí là rõ ràng 
nhất, thể hiện trong lĩnh vực sản xuất thực 
phẩm: giá các sản phẩm cơ bản, đặc biệt là 
thịt và rau quả, đã tăng mạnh. Tuy nhiên, 
lạm phát ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh 
vực, và trong bối cảnh kỳ vọng lạm phát 
ngày càng tăng, cho thấy tính đúng đắn của 
các hành động quyết liệt của Ngân hàng 
Trung ương Nga nhàm thắt chặt chính sách 
tiền tệ. Giá các yếu tố sản xuất đã tăng mạnh 
và sau đó mới bắt đầu giảm nhẹ. Trong tháng 
5/2021, tăng giá sản xuất đạt mức cao nhất 
trong 20 năm là 34,8%. Sau đó, giá có giảm 
một chút, nhưng vẫn ở mức rất cao (27% 
trong tháng 9/2021). Các doanh nghiệp ở 
Nga và các nơi khác trên thế giới đang phải 
đối mặt với chi phí sản xuất tăng cao. Chi 
phí sản xuất của các doanh nghiệp tham gia 
cung cấp dịch vụ cũng tăng nhưng chậm 
hơn. Trong khi áp lực chi phí ở Nga dường 
như đã giảm bớt trong nửa cuối năm 2021, 
giá đầu vào được cho là sẽ tiếp tục tăng, mặc 
dù với tốc độ vừa phải hơn. Xu hướng này 
khác với tình hình ở Mỹ và Khu vực đồng 
tiền chung châu Âu, nơi áp lực tăng chi phí 
dường như không giảm bớt, và sự phân hóa 
xu hướng này có thế là do Ngân hàng Trung 
ương Nga đã sớm áp dụng các biện pháp 
kiềm chế lạm phát (WB, 2021).

CBR đã kịp thời thực hiện các biện pháp 
thắt chặt chính sách tiền tệ. CBR cho rằng, từ 
tháng 12/2020, lạm phát đã vượt quá mục 
tiêu của Ngân hàng Trung ương Nga, vào 
tháng 3/2021, cơ quan này đã bắt đầu một 
loạt các đợt tăng lãi suất chính và đã tăng lãi 
suất cơ bản bảy lần từ 4,25 lên 8,5%. Các đợt
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tăng lãi suất quan trọng này đã giữ cho lãi 
suất thực tế gần bằng 0 và thay đổi bản chất 
của chính sách tiền tệ - sau thời kỳ nới lỏng 
năm 2020 - sang trung tính (tỷ lệ lạm phát ổn 
định ở mức mục tiêu và hồ trợ nền kinh tế 
tăng trưởng phù hợp với tiềm năng) (WB, 
2021).

2.6. Lĩnh vực tài chính
Sự phục hồi kinh tế đã cải thiện môi 

trường hoạt động của ngành ngân hàng và 
cải thiện chất lượng tài sản, mức sinh lời của 
họ và vốn hóa không bị suy giảm - trên thực 
tế, các chỉ số về lợi nhuận và tỷ suất sinh lời 
trên tài sản và vốn chủ sở hữu trong hệ thống 
đang tăng lên. Các chỉ số rủi ro tín dụng và 
khả năng sinh lời chính của các ngân hàng 
nhìn chung đã ổn định trong bối cảnh đại 
dịch và vẫn ổn định kể từ khi kết thúc nới 
lỏng quy định vào tháng 6/2021. Các chỉ số 
về tỷ suất sinh lời trên tài sản và tỷ suất sinh 
lời trên vốn chủ sở hữu cũng được cải thiện 
trong năm và tính đến ngày 1/10/2021 lần 
lượt là 2,2% và 21,5%.

Lợi nhuận của khu vực ngân hàng được 
hồ trợ bởi tăng trưởng cho vay mạnh mẽ, 
được thúc đẩy bởi các chương trình hồ trợ 
cho vay của chính phũ và cải thiện điều kiện 
kinh tế. Tăng trưởng cho vay bán lẻ đã dần 
chậm lại do việc đưa ra các yêu cầu cho vay 
lẻ thận trọng và lãi suất tăng; đồng thời, tỷ 
trọng cho vay tiêu dùng có bảo đảm bằng tài 
sản có giá trị tăng lên, điều này cho thấy rủi 
ro có thể gia tăng trong phân khúc này. Tỷ 
trọng nợ xấu và nợ cơ cấu giảm. Tốc độ tăng 
trưởng cho vay mạnh, cùng với việc tích cực 
tái cơ cấu cho vay đã góp phần làm giảm 
mức nợ xấu. Tỷ trọng nợ xấu trong tổng dư 
nợ cho vay mặc dù vẫn tăng nhưng đã giảm 
xuống còn 7,8% từ mức 8,9% của đầu năm. 
Tỷ lệ nợ bao gồm cả nợ khó đòi là 16%.

Mức nợ doanh nghiệp có vấn đề và nợ cá 
nhân có vấn đề đã giảm kể từ đầu năm và 
trong tháng 10 lần lượt là 8,5% và 6,5%. Tỷ 
lệ nợ có vấn đề của các DNNW, mặc dù 
vẫn tăng nhưng cũng giảm xuống 9,1% từ 
10,9% của đầu năm 2021.

Theo số liệu giám sát của Ngân hàng 
Trung ương Nga, kể từ đầu đại dịch, 12% 
tông danh mục cho vay của các ngân hàng đã 
được cơ cấu lại. Đồng thời, xu hướng tái cơ 
cấu khoản vay chậm lại do nhu cầu tái cơ cấu 
của khách hàng giảm. Các chỉ số về vốn và 
thanh khoản của ngành ngân hàng vẫn ổn 
định. Tài sản có tính thanh khoản cao của 6 
ngân hàng chiếm khoảng 22% tổng tài sản 
toàn ngành và chiếm 30% vốn khách hàng 
trong tài khoản ngân hàng. Nguồn vốn chính 
của các ngân hàng Nga vẫn là tiền gửi (tiền 
gửi của khách hàng doanh nghiệp và khách 
hàng bán lẻ được chia đều), chiếm gần 80% 
tồng nợ phải trả. Khối lượng tài trợ tư thị 
trường bán buôn nhỏ (dưới 5% tổng nợ phải 
trả), mặc dù có một số khoản vay trên thị 
trường vốn trong nước tăng lên sau khi Mỹ 
và EU áp đặt các biện pháp trừng phạt tài 
chính vào năm 2014 khiến các ngân hàng 
Nga khó tiếp cận thị trường tín dụng toàn 
cầu. Tiền gửi hộ gia đình đã tăng nhẹ, điều 
này phản ánh phần nào việc thắt chặt chính 
sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nga 
và việc các ngân hàng Nga tăng lãi suất tiền 
gửi so với nền tảng này. Nhìn chung, khối 
lượng tiền gửi bán lẻ tăng 6,3% so với cùng 
kỳ năm 2020, được hỗ trợ bởi các khoản chi 
trả một lần cho những người hưu trí, một 
phần được chuyển sang tiết kiệm. Khối 
lượng tiền gửi doanh nghiệp cũng tăng 
(16,7%), chủ yếu do tăng số tiền thu vào tài 
khoản của các công ty trong ngành dầu khí 
và luyện kim trong bối cảnh giá cả hàng hóa 
và thu nhập tăng.



34 NGHIÊN CỨU CHÂU Âu - EUROPEAN STUDIES REVIEW N°4 (259).2022

Cơ cấu tiền tệ của tiền gửi hộ gia đình 
chủ yếu không thay đổi: một phần lớn quỳ 
do người Nga gửi bằng tiền quốc gia (80%) 
phần nào phản ánh sự ổn định của đồng rúp 
và niềm tin vào nó do chính sách của Ngân 
hàng Trung ương Nga. Tăng trưởng cho vay 
trong toàn bộ khu vực doanh nghiệp hiện 
đang hạ nhiệt, nhưng trong phân khúc doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, tốc độ này vẫn ở mức 
cao. Tăng trưởng cho vay khu vực doanh 
nghiệp chậm lại so với cùng kỳ từ 20% vào 
cuối năm 2020 xuống 12% vào tháng 10: 
được điều chỉnh theo lạm phát, mức giảm 
khoảng 4%. Tỷ lệ tăng trưởng cho vay 
DNNW trong tháng 9/2021 được điều chỉnh 
để lạm phát vẫn ở mức tương đối cao (14%) 
và trên mức trước đại dịch nhờ các chương 
trình hỗ trợ quy mô lớn của chính phủ5. 
Trong bối cảnh tình hình tồi tệ hơn với 
COVID-19, chính phủ và Ngân hàng Nga đã 
thực hiện các biện pháp mới để hỗ trợ các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ6 *. Nhu cầu vay vốn 

5 Chính phù đã mở rộng và sửa đổi các chưong trình 
hỗ trợ cho vay DNNVV, trong đó chủ yếu cung cấp 
(i) trợ cấp cho các DNNVV để hoàn trả lãi vay và (ii) 
bảo lãnh từ SME Corporation và các tổ chức bảo lãnh 
khu vực. Ngoài các chương trình của chính phủ, khi 
bắt đầu đại dịch, Ngân hàng Nga đã cung cấp tài trợ 
cho các ngân hàng với số tiền 500 tỷ rúp đế cho các 
DNNW vay lại với những điều kiện có lợi.
6 Chương trình hỗ trợ việc làm trong DNNVV hiện 
hành đã được sửa đổi và gia hạn đến hết năm 2021. 
Nó quy định việc cung cấp các khoản vay ưu đãi ở 
mức 3% mỗi năm cho các DNNW từ các ngành 
được công nhận là bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại 
dịch, để trả mức lương tối thiểu cho người lao động, 
với điều kiện tiếp tục có việc làm. Ngân hàng Trung 
ương Nga đã phân bô 60 tỷ rúp (khoảng 680 triệu 
USD) để cung cấp các khoản vay ưu đãi cho các 
DNNVV. Chương trình Ưu đãi cho vay DNNVV sẽ 
được mở rộng, theo đó các tổ chức tín dụng được 
phép sẽ có thể thu hút các khoản vay từ Ngân hàng 
Trung ương Nga với lãi suất thấp để cung cấp các 
khoản vay ưu đãi cho các DNNVV. Điều kiện đế 
được vay vốn là ngân hàng cho vay DNNVV thuộc 
danh mục ngành nghề cụ thể với lãi suất không quá

8,5% / năm hoặc giảm tỷ lệ cho vay trước đây đối với 
khách hàng vay đó xuống mức không quá 8,5% / năm.
7 Chương trình được giới thiệu vào tháng 4 năm 2020 
đe hỗ trợ ngành xây dựng và người mua nhà trong đại 
dịch COVID-19. Theo chương trình này, tỷ lệ cho các 
khoản vay thế chấp để mua nhà ở trong các tòa nhà 
mới (lên đến 12 triệu rúp ở Moscow và St.Petersburg 
và lên đến một nửa số tiền này ở các khu vực) không 
quá 6,5% và mức tối thiểu thanh toán trước đã được 
giảm xuống còn 15%. Vào tháng 6 năm 2021, chương 
trình thế chấp ưu đãi đã được mở rộng với các điều 
khoản sửa đổi: lãi suất ưu đãi được tăng lên 7% mỗi 
năm và số tiền cho vay tối đa giảm xuống còn 3 triệu 
rúp và như nhau cho tất cả các khu vực. Theo tổ chức 
tài chính phát triển nhà ở website DOM.RF, cho đến 

từ khu Vực doanh nghiệp và các DNNVV có 
thể sẽ tăng lên trong bối cảnh các hạn chế 
đối với các doanh nghiệp được đưa ra trong 
đại dịch. Tăng trưởng cho vay bán lẻ nhanh 
hơn trong tương lai có thể góp phần khiến hộ 
gia đình mắc nợ nhiều hơn và suy giảm chất 
lượng tài sản. Ngược lại với phân khúc cho 
vay doanh nghiệp, tăng trưởng cho vay bán 
lẻ (hoặc cho vay cá nhân) tăng nhanh vào 
giữa năm 2021, trong khi tăng trưởng cho 
vay thế chấp vần mạnh mẽ và tăng trưởng ở 
các loại hình cho vay khác. Kể từ đó, tăng 
trưởng cho vay bán lẻ đã chậm lại, nhưng 
trong tháng 10 vẫn vượt 13% tính theo giá trị 
thực. Trong quý II năm 2021, tỷ lệ các khoản 
cho vay rủi ro cấp cho các hộ gia đình có tỷ 
lệ gánh nặng nợ (tỷ lệ thanh toán/thu nhập) 
trên 80% đã tăng lên 30,3%, vượt mức 
26,7% trước đại dịch. Cho vay bán lẻ tiếp tục 
tăng trưởng nhanh có thể làm giảm hiệu quả 
của chính sách tiền tệ trong việc giảm bớt áp 
lực lạm phát do nhu cầu tăng cao. Trong bối 
cảnh đó, việc các cơ quan chức năng đã thắt 
chặt các yêu cầu về tính an toàn sẽ hồ trợ cho 
việc điều chỉnh chính sách. Tăng trưởng cho 
vay thế chấp đã bắt đầu chậm lại do quy định 
số tiền cho vay thế chấp tối đa giảm xuống 
còn 3 triệu rúp (từ giới hạn 12 triệu rúp có 
hiệu lực cho đến tháng 7) để mua nhà ở tại 
các thành phố lớn7. Để giảm bớt các động 
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lực gia tăng cho vay rủi ro, Ngân hàng Trung 
ương Nga đã hai lần tăng các yêu cầu bảo 
mật vĩ mô đối với các khoản cho vay tiêu 
dùng không có bảo đảm: vào ngày 1 tháng 7 
(với yêu cầu trở lại trước đại địch) và vào 
ngày 1 tháng 10 năm 2021, khi phí bảo hiểm 
cho các tỷ lệ rủi ro được tăng thêm. Ngoài ra, 
một dự thảo luật đang được Duma Quốc gia 
xem xét, cho phép Ngân hàng Trung ương 
Nga đưa ra các hạn chế định lượng trực tiếp 
trong phân khúc cho vay tín chấp đối với các 
ngân hàng và tổ chức tài chính vi mô (WB, 
2021).

Sau khi tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 
2020, động lực tăng của thị trường trái phiếu 
doanh nghiệp vào năm 2021 là không rõ 
ràng. Trong khi các lệnh trừng phạt đối với 
nghĩa vụ nợ của các công ty Nga tạo ra động 
lực bổ sung cho việc vay nợ tại thị trường 
trong nước, thì làn sóng các nhà đầu tư nhỏ 
lẻ vào thị trường chứng khoán cũng được hỗ 
trợ. Tính đến tháng 9/2021, tỷ trọng trái 
phiếu Nga trong tổng khối lượng nghĩa vụ nợ 
của doanh nghiệp đã tăng lên 30%, đạt mức 
cao mới trong 9 năm. Trong khi các ngân 
hàng là bên mua nợ doanh nghiệp lớn nhất, 
tỷ trọng của khoản nợ này trong khối tài sản 
của ngành ngân hàng vẫn còn nhỏ và chỉ 
chiếm 5,3% tống tài sản (tính đến tháng 
10/2021) (WB, 2021).

Sự quan tâm đến tài chính xanh (chủ 
yếu là trái phiếu xanh) đang tăng lên ở Nga, 
nhưng theo tiêu chuẩn quốc tế, khối lượng 
của nó vẫn ở mức khiêm tốn. Ke từ khi thành 
lập Khu vực phát triển bền vững của Sở giao 
dịch Matxcơva vào năm 2019 để phát hành 
trái phiếu xanh và xã hội8 *, đợt phát hành trái 

nay đã có 613.000 khoản vay với tổng trị giá 1,88 
nghìn tỷ rup theo các chương trinh này.
8 Tăng trợ cấp thất nghiệp, các chương trình hỗ trợ 
việc làm và các khoản chi trả bổ sung cho các bác sĩ 
vẫn được duy trì. Các biện pháp bổ sung đã được đưa

ra để hỗ trợ các DNNVV trong bối cảnh COVID-19, 
cũng như chi trả xã hội một lần cho người hưu trí và 
quân nhân do lạm phát cao, các biện pháp hỗ trợ xã 
hội có mục tiêu cho các gia đình có trẻ em và chi tiêu 
bổ sung cho chăm sóc sức khỏe, giáo dục và cơ sở hạ 
tầng.
9 https://cbr.ru/eng/press/event/?id=12397

phiếu xanh của 10 công ty phát hành của 
Nga đã được đưa lên sàn giao dịch với tổng 
số tiền hơn 100 tỷ rúp (1,39 tỷ USD). Các cơ 
quan chức năng của Nga đang thực hiện 
nhiều biện pháp, bao gồm việc thông qua 
phân loại quôc gia về tài chính xanh và các 
khuyến nghị phương pháp để xác minh xem 
một dự án có đáp ứng các tiêu chí xanh hay 
không, khuyến khích phát hành trái phiếu 
xanh và quy định mềm của Ngân hàng Trung 
ương Nga về đầu tư có trách nhiệm tuân thủ 
các nguyên tắc về trách nhiệm môi trường, 
xã hội và quản trị, cũng như lộ trình được 
Ngân hàng Nga thông qua để cải thiện tính 
thân thiện với môi trường của hệ thống tài 
chính9, có thể kích thích sự gia tăng phát 
hành trái phiếu xanh và các trái phiếu về khí 
hậu khác. Đồng thời, các biện pháp trừng 
phạt tài chính đối với Nga có thể tiếp tục hạn 
chế nhu cầu đối với công cụ này (WB, 
2021).

2.7. Chỉnh sách tài khóa
Sau khi cung cấp những hỗ trợ quan 

trọng trong bối cảnh đại dịch COVID-19, các 
nhà chức trách đã bắt tay vào việc củng cố 
các biện pháp tài khóa trong năm 2021 với ý 
định quay trở lại quy tắc tài khóa vào năm 
2022. Trong ba quý đầu năm, thu ngân sách 
cả dầu khí và phi dầu khí đều tăng trưởng ổn 
định, tăng thu vượt chi. Nguồn thu từ thuế 
thu nhập doanh nghiệp và thuế VAT tăng 
đặc biệt đáng kể do nhu cầu trong nước phục 
hồi và tình hình hoạt động của các doanh 
nghiệp được cải thiện (WB, 2021).
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Trong ba quý đầu năm 2021, cân đối 
ngân sách nhà nước được khôi phục nhanh 
chóng. Tính theo trung bình động 4 quý, 
thâm hụt ngân sách tổng thể giảm từ 3,8% 
GDP vào cuối năm 2020 xuống 0,7% GDP 
vào quý III năm 2021, thâm hụt cơ bản, được 
điều chỉnh để bổ sung nguồn thu từ dầu khí 
phù hợp với quy tắc tài khóa, giảm xuống 
1,3% GDP. Thu ngân sách liên bang trong ba 
quý đầu năm 2021 tăng hơn một phần ba so 
với cùng kỳ năm 2020 và gần 20% so với 
năm 2019. Doanh thu từ dầu khí tăng 60% so 
với cùng kỳ năm 2020 do giá năng lượng cao 
hơn và sản lượng khí đốt tự nhiên tăng. Tuy 
nhiên, các khoản thu ngoài dầu khí cũng tăng 
trưởng với tốc độ vững chắc, đặc biệt là thu 
nhập từ thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế 
VAT, được hỗ trợ bởi nhu cầu trong nước 
tăng mạnh và điều kiện thị trường lao động 
được cải thiện. Doanh thu từ thuế hồi phục 
cũng đã góp phần làm tăng doanh thu10. 
Nguồn thu bổ sung từ thuế thu nhập cá nhân 
với mức thuế suất thu nhập cá nhân tăng 
được áp dụng trong năm 2021 ước tính mang 
lại doanh thu khoảng 100 tỷ rúp trong năm 
2021. Thuế xuất khẩu được áp dụng vào năm 
2021 đối với một số mặt hàng cũng sẽ hỗ trợ 
doanh thu của ngân sách. Việc loại bỏ các 
biện pháp hồ trợ liên quan đến nguồn thu từ 
thuế được áp dụng sau khi bắt đầu đại dịch 
(tiêu tốn khoảng 0,3% GDP) cũng góp phần 
làm tăng nguồn thu (WB, 2021).

10 Tài liệu của Liên bang Nga về ngân sách hàng năm 
và ngân sách cho giai đoạn ba năm theo kế hoạch. 
Tháng 9 năm 2020. Bộ Tài chính Nga.

11 Tàng trợ cấp thất nghiệp, các chương trình hỗ trợ 
việc làm và các khoản chi trả bố sung cho các bác sĩ 
vẫn được duy trì. Các biện pháp bổ sung đã được đưa 
ra để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối 
cành COVID-19, cũng như chi trả xã hội một lần cho 
người hưu ưí và quân nhân do lạm phát cao, các biện 
pháp hỗ trợ xã hội có mục tiêu cho các gia đình có trẻ 
em và chi tiêu bổ sung cho chăm sóc sức khỏe, giáo 
dục và cơ sở hạ tầng.
12 Năm 2018, chính phủ liên bang đã phát triển 13 dự 
án quốc gia trong ba lĩnh vực chính: phát triển nguồn 
nhân lực, tạo môi trường sống thoải mái và đảm bảo 
tăng trưởng kinh tế. Các dự án quốc gia được coi là 
một công cụ quan trọng để đạt được các mục tiêu 
quốc gia. Tống cộng có năm mục tiêu quốc gia: bảo 
tồn dân số, sức khỏe và hạnh phúc của người dân; cơ 
hội thể hiện bản thân và phát triển tài năng; môi 
trường sống tiện nghi và an toàn; làm việc tốt, hiệu 
quả và khởi nghiệp thành công, và chuyển đổi kỹ 
thuật số. Năm 2020, một dự án quốc gia mới đã được 
bổ sung - "Ngành Du lịch và Khách sạn". Trong giai 
đoạn 2021-2024, nước này có kế hoạch chi khoảng 
2% GDP hàng năm cho việc thực hiện các dự án quốc 
gia.
13 Các quy định chủ yếu của chính sách ngân sách, 
thuế, hài quan và thuế quan năm 2022 và kế hoạch 
2023 (Bộ Tài chính Nga, tháng 9 năm 2021)
14 Quy tắc tài khóa quy định rằng các khoản chi tiêu 
có thể tăng cùng tốc độ với các khoản thu ngoài dầu 
khí, và các khoản thu bổ sung từ dầu khí phải được 
hướng tới để bổ sung cho NWF. Do đó, sự gia tăng 
các nguồn thu ngoài dầu khí hỗ trợ tăng chi tiêu ngân 
sách liên bang.

Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2021, chi 
tiêu ngân sách Liên bang sơ cấp tăng với tốc 
độ khiêm tốn 1,4% tính theo giá trị thực. 
Chính phủ liên bang đã duy trì một số biện 
pháp hỗ trợ của tiểu bang được áp dụng 

trong thời kỳ đại dịch và đưa ra một số biện 
pháp mới11. Chi tiêu cho dự án quốc gia12 ở 
mức thấp hơn so với chi tiêu cho các hạng 
mục khác: vào tháng 8, chi tiêu ngân sách 
cho các dự án quốc gia đã được thực hiện 
59% so với khoảng 63% của ngân sách liên 
bang nói chung (WB, 2021).

Ngân sách trung hạn13 của chính phủ 
cho các vùng ở mức thấp hơn trong năm 
2021, giảm 1,4% chi tiêu liên bang theo điều 
kiện thực tế qua từng năm, ở mức 0,7% GDP 
so với mức quy định trong luật ngân sách 
ban đầu14. Quỹ Tài sản Quốc gia (NWF) 
được bổ sung bang nguồn thu bô sung từ dầu 
khí. Trong tháng 1 đến tháng 10/2021, Ngân 
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hàng Trung ương Nga đã mua ngoại tệ với số 
tiền 40,1 ty USD (WB, 2021).

Khối lượng tài trợ ngân sách năm 2021 
là 1,4% GDP. Tổng nhu cầu tài chính năm 
2021 khoảng 3% GDP. Nợ của chính phủ 
liên bang tính đến cuối tháng 9 tính theo 
đồng rúp danh nghĩa tăng khoảng 10% so 
với đầu năm 2021, nhưng vẫn ở mức thấp 
(17,7% GDP) (WB,2021).

3. Xu hướng trên thị trường lao động 
và trong lĩnh vực xã hội

Trong ba quý đầu năm 2021, tình hình 
thị trường lao động Nga đã được cải thiện 
đáng kể. Căng thẳng thị trường lao động gia 
tăng khi nhu cầu về người lao động vượt quá 
tốc độ tăng lực lượng lao động và tỷ lệ thất 
nghiệp giảm xuống dưới mức trước đại dịch. 
Trong khi nhu cầu cao đã tạo ra sự năng 
động cho thị trường lao động, thì sự gián 
đoạn của di cư về lao động do dịch COVID- 
19 trong suốt cả năm đã góp phần gây ra tình 
trạng thiếu lao động, đặc biệt là trong một số 
lĩnh vực nhất định, chẳng hạn như xây dựng. 
Tiền lương thực tế tăng trưởng ổn định 
(5,9%) cho đến giữa năm, và kể từ đó tăng 
trưởng chậm lại (WB, 2021).

Mức độ hoạt động kinh te của người dân 
và tỷ lệ việc làm đã được cải thiện nhanh 
chóng trong năm 2021, nhu cầu về lao động 
tại Nga cũng tăng lên. Mức độ hoạt động của 
cả nam và nữ đều phục hồi về mức xu hướng 
dài hạn, tăng lần lượt 0,9 và 0,3 điểm phần 
trăm trong quý II năm 2021 so với cùng quý 
của năm 2020, khi hoạt động kinh tế bị ảnh 
hưởng - do COVID-19. Sự gia tăng lực 
lượng lao động này đồng thời với sự giảm tỷ 
lệ thất nghiệp, với tỷ lệ thất nghiệp toàn quốc 
giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2017 là 
4,3% vào tháng 9/2021, trong bối cảnh tăng 
trưởng mạnh mẽ trong tạo việc làm. Sau khi 
thu hẹp khoảng cách về giới trong hoạt động 

kinh tế vào quý II năm 2020, khi nam giới suy 
giảm hoạt động kinh tế nhiều hơn phụ nữ, quy 
mô chênh lệch về giới đã quay trở lại mức của 
ba năm qua là 15,7%. Tỷ lệ thất nghiệp ở cả 
nam và nữ gần như nhau. Trong quý II năm 
2021, số lượng tin tuyển dụng do các nhà 
tuyển dụng đăng tại các trung tâm việc làm 
tăng mạnh, vượt mức trước đại dịch 24%. 
Đồng thời, tỷ lệ số người thất nghiệp trên số 
lượng thông báo tuyển dụng giảm xuống còn 
1,7, thấp hơn đáng kể so với các giá trị tương 
ứng là 2,9 và 1,9 được quan sát trong năm 
2020 và 2019, và cho thấy sự gia tăng mức độ 
căng thẳng của thị trường lao động. Thị 
trường lao động phục hồi ở tất cả các khu 
vực: trong quý III năm 2021, tỷ lệ thất nghiệp 
duy trì trên mức của quý III năm 2019 chỉ ở 
hai quận (miền Trung và Bắc Kavkaz), tỷ lệ 
số người thất nghiệp trên số việc làm quảng 
cáo giảm xuống dưới mức của năm 2019 ở tất 
cả các khu vực (WB, 2021).

Tỷ lệ người thất nghiệp tại Nga đang 
hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm từ 71% trong 
quý III của năm 2020 xuống 21% vào tháng 
6/2021, chỉ cao hơn một chút so với cùng kỳ 
năm 2019. Việc giảm chỉ số này rõ ràng là 
do quyết định của các nhà chức trách từ 
tháng 1/2021 về việc trả khoản thanh toán tối 
thiểu xuống 1.500 rúp mỗi tháng, như trước 
đại dịch. Vào năm 2020, trợ cấp thất nghiệp 
tối thiểu tạm thời được đặt ở mức 4.500 rúp 
mỗi tháng để hỗ trợ thêm trong thời gian đại 
dịch COVID-1915. Việc làm mới đã được tạo 

15 Vào tháng 3/2020, trợ cấp thất nghiệp tối đa đã 
được tăng từ 8.000 rúp lên 12.130 rúp. Năm 2021, 
chính phủ quyết định giữ mức chi trả tối đa ở mức 
này. Ngoài ra, kể từ ngày 8 tháng 4 năm 2020, các cơ 
quan chức năng đã đơn giản hóa thủ tục xin trợ cấp 
thất nghiệp (Chính phủ (2020), IIocTaHOBJieHHe 
IIpaBMTejiBCTBa Pđ> OT 8 anpena 2020 r. N 460 - Nghị 
định của Chính phủ Liên bang Nga ngày 8 tháng 4
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ra trong năm 2021 chủ yếu trong các lĩnh 
vực đang phục hồi sau những cú sốc nghiêm 
trọng do đại dịch COVID-19 gây ra, nhung 
hoạt động kinh tế phi chính thức đã tăng lên. 
So sánh tỷ lệ tạo việc làm trung bình giữa 
quý 11/2021 và cùng quý năm 2020 cho thấy 
khoảng 70% tăng tăng trưởng việc làm (1,42 
triệu) là thuộc ba lĩnh vực: bán lẻ, xây dựng 
và sản xuất, và 20% còn lại là nông nghiệp 
và giáo dục. Năm lĩnh vực này đã trải qua 
tình trạng mất việc làm tồi tệ nhất vào giữa 
năm 2020 do các biện pháp hạn chế đi lại 
nghiêm ngặt được thực hiện để ngăn chặn sự 
lây lan của COVID-19. Khi nền kinh tế phục 
hồi, số việc làm bị mất của năm 2020 gần 
như được bù đắp hoàn toàn. Nhìn chung, sự 
phục hồi của thị trường lao động gần như 
phản ánh sự phân bố lực lượng lao động theo 
ngành - không có sự khác biệt rõ rệt giữa các 
vùng. Khi đại dịch COVID-19 xảy ra, ban 
đầu, hầu hết người mất việc làm là trong khu 
vực phi chính thức, vì những ngành bị ảnh 
hưởng nặng nề nhất có nhiều khả năng thu 
hút lao động phi chính thức hơn, nhưng nền 
kinh tế cũng mất việc làm trong suốt năm 
2020. Trong quý II năm 2021, hoạt động tạo 
việc làm tích cực chủ yếu diễn ra ở khu vực 
phi chính thức, do đó tỷ trọng việc làm phi 
chính thức trên thị trường lao động tăng lên 
19,6%, quay trở lại mức giá trị quan sát được 
trong quý II và III nãm 2019, tức là trước đại 
dịch (WB, 2021).

Tiền lưcmg thực tế đã tăng mạnh trong 
quý II so với cùng kỳ năm 2020, nhưng hiện 
đang chậm lại. Bất chấp đại dịch, tăng 
trưởng tiền lương thực te là tích cực vào 
năm 2020 và sự năng động của thị trường 
lao động tăng lên trong nửa đầu năm 2021,

năm 2020 N 460) như một phần của các biện pháp hỗ 
trợ trong thời kỳ đại dịch.

dẫn đến tiền lương thực tế trong quý II năm 
2021 tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2020. 
Động lực chính của tăng trưởng tiền lương 
thực tế là sự phục hồi hoạt động trong các 
lĩnh vực chịu nhiều thiệt hại nhất trong thời 
kỳ đại dịch. So với quý II năm 2020, tiền 
lương thực tế tăng mạnh nhất trong các hoạt 
động khách sạn và ăn uống, xây dựng, văn 
hóa - giải trí và thương mại. Hầu hết các 
lĩnh vực có mức tăng lương cao nhất kể từ 
quý II năm 2020 có xu hướng tuyển dụng 
nhiều lao động di cư theo mùa, chủ yếu là 
từ các nước SNG đế đáp ứng nhu cầu về lao 
động có kỹ năng thấp. Khi số lượng lao 
động di cư giảm, các doanh nghiệp có thể 
đã phải thay thế những người di cư rời đi 
bằng lao động địa phương trong một thời 
gian ngắn, dẫn đến mức lương cao hơn. Tuy 
nhiên, số liệu về chuyến tiền và đăng ký lao 
động của người di cư cho thấy mức độ sằn 
sàng lao động của người di cư hiện đang 
dần phục hồi. Dữ liệu cho đến tháng 8/2021 
cho thấy khi hoạt động kinh tế suy yếu, tăng 
trưởng tiền lương thực tế cũng chậm lại, 
trung bình 1,6% trong tháng 7 và tháng 
8/2021. Tuy nhiên, thu nhập bình quân đầu 
người thực tế trong quý II năm 2021 tăng 
13,3% so với cùng kỳ năm 2020: gần như 
đạt mức của quý II năm 2019, nhưng vần 
thấp hơn 9% so với mức của năm 2014 
(WB, 2021).
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